ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TỔNG QUAN KINH TẾ CÁC NƯỚC CHÂU MỸ 
1. Giảng viên: 
PGS.TS. Bùi Thành Nam

2. Số tín chỉ: 

2 tín chỉ

3. Mục tiêu của học phần: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế các nước châu Mỹ. Học phần tập trung cung cấp kiến thức về sự phát triển và cơ chế vận hành của nền kinh tế Hoa Kỳ, từ đó có thể tiếp tục mở rộng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế và các mối quan hệ kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ. Học phần cũng trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về kinh tế Canada, Brazin, Argentina, Mexico và xu thế hội nhập kinh tế khu vực của Mỹ Latinh.
4. Nội dung chi tiết học phần
PHẦN 1

Chương 1: Giới thiệu chung về học phần

1.1 Đối tượng nghiên cứu

1.2 Tầm quan trọng của học phần

1.2.1 Vai trò của châu Mỹ với tư cách một ngành khoa học

1.2.2 Vai trò của châu Mỹ đối với sự phát triển 

1.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Nội dung học tập và nghiên cứu

1.3.2 Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: thực trạng nền kinh tế Hoa Kỳ

2.1 Khái quát về địa lý kinh tế Hoa Kỳ

2.1.1 Các khu vực tập trung nguồn tài nguyên 

2.1.2 Các khu vực kinh tế quan trọng

2.1.2.1 Siêu đô thị - Megalopolis

2.1.2.2 Khu vự
c trọng điểm chế tạo 

2.1.2.3 Khu vực trọng điểm nông nghiệp

2.2 Khái quát về quá trình hình thành nền kinh tế Hoa Kỳ

2.2.1 Kinh tế Hoa Kỳ thời kỳ tiền thuộc địa

2.2.2 Kinh tế Hoa Kỳ giai đoạn lập quốc đến nội chiến

2.2.3 Kinh tế Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến trước Chiến tranh thế giới thứ I

2.2.4 Kinh tế Hoa Kỳ giai đoạn giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới

2.2.5 Thời kỳ thịnh vượng từ sau Chiến tranh thế giới thứ II tới giữa những 

năm 1970

2.2.6 Thời kỳ trì trệ và cải cách từ giữa thập niên 1970 đến cuối 1980

2.2.7 Xây dựng nền “kinh tế mới” trong những năm 1990

2.2.8 Tăng cường an ninh kinh tế thập niên đầu thế kỷ XXI

 2.3 Các đặc điểm kinh tế Hoa Kỳ  

2.3.1 Quản lý phi tập trung

2.3.2 Nền kinh tế được quốc tế hoá cao

2.3.3 Sức mạnh khoa học kỹ thuật, công nghệ

2.3.4 Nền giáo dục tiên tiến

2.3.5 Ứng dụng thành tựu kỹ thuật quân sự vào kinh tế dân sự 

2.3.6 Cơ cấu kinh tế hiện đại, linh hoạt

2.3.7 Kinh tế đối ngoại đóng vai trò quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô

2.3.8 Thu hút chất xám đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

Chương 3: Sự vận hành của nền kinh tế Hoa Kỳ

3.1  Điều hành kinh tế vĩ mô

3.1.1 Khái quát về vai trò điều tiết kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ

3.1.1.1 Các mục tiêu kinh tế vĩ mô

3.1.1.2 Mục tiêu an sinh xã hội 

3.1.2 Hoạch định chính sách kinh tế Hoa Kỳ

3.1.2.1 Chính sách kinh tế của chính phủ

3.1.2.2 Vai trò của Cục Dự trữ Liên bang FED

3.1.3 Hệ thống công cụ điều hành kinh tế vĩ mô

3.1.3.1 Chính sách tài khoá

3.1.3.2 Chính sách tiền tệ

3.2 Khái quát về các ngành sản xuất của Hoa Kỳ

3.2.1 Công nghiệp chế tạo

3.2.2 Các ngành dịch vụ quan trọng

3.2.3 Hoạt động thương mại

3.2.4 Tài chính, bảo hiểm, bất động sản

3.2.5 Công nghiệp xây dựng và khai thác

3.2.6 Nông lâm nghiệp

3.2.7 Giao thông vận tải và viễn thông

3.3 Khái quát về sự hoạt động của các công ty Hoa Kỳ

3.3.1 Sự thành lập và hoạt động của các công ty Hoa Kỳ

3.3.1.1 Chế độ sở hữu

3.3.1.2 Cách thức huy động vốn 

3.3.2 Vai trò của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ

3.3.3 Vai trò của hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.3.4 Vai trò của hệ thống doanh nghiệp công

3.4 Những khó khăn, thách thức của kinh tế Hoa Kỳ

3.4.1 Sự quá độ của nền văn minh hậu công nghiệp

3.4.2 Sự không ổn định của thị trường tài chính

3.4.3 Thâm hụt thương mại ngày càng tăng

3.4.4 Thâm hụt ngân sách quốc gia lớn

Chương 4: Chính sách kinh tế đối ngoại của Hoa Kỳ

4.1 Chính sách thương mại Hoa Kỳ

4.1.1  Khái quát về các cơ quan ban hành chính sách thương mại

4.1.1.1 Vai trò của cơ quan lập pháp

4.1.1.2 Vai trò của các cơ quan hành pháp

4.1.2  Tư tưởng chủ đạo trong hoạch định chính sách thương mại

4.1.2.1 Khái quát về quá trình hình thành tư tưởng thương mại tự do

4.1.2.2  Thực thi chính sách thương mại tự do của Hoa Kỳ

4.1.3  Các công cụ trong chính sách thương mại Hoa Kỳ

4.1.3.1 Công cụ thuế quan

4.1.3.2 Công cụ phi thuế quan

4.1.4  Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với một số đối tác chủ yếu

4.1.4.1 Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với EU

4.1.4.2 Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Mỹ Latinh

4.1.4.3 Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với châu Á – Thái BìnhDương

4.1.5 Quan hệ thương mại của Hoa Kỳ

4.1.5.1 Quan hệ với EU

4.1.5.2 Quan hệ với Mỹ Latinh

4.1.5.3 Quan hệ với châu Á – Thái Bình Dương

4.2 Chính sách hỗ trợ phát triển của Hoa Kỳ

4.2.1  Khái quát về các cơ quan quản lý ODA

4.2.2  Định hướng chung trong chính sách hỗ trợ ODA

4.2.3  Nguyên tắc cấp ODA

4.2.4 Tình hình cấp ODA

CHƯƠNG 5 QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - HOA KỲ

5.1 Khái quát về quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam trước khi bình thường hoá

5.1.1 Giai đoạn trước 1945

5.1.2 Gai đoạn từ sau 1945 đến 1975

5.1.3 Giai đoạn chuẩn bị các điều kiện bình thường hoá quan hệ

5.2 Quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam từ sau khi bình thường hoá

5.2.1 Giai đoạn tạo niềm tin 1995 – 2000

5.2.2 Hiệp định thương mại song phương BTA Việt Nam – Hoa Kỳ

5.2.3 Quan hệ thương mại - đầu tư Hoa Kỳ - Việt Nam từ sau khi ký BTA

5.2.4 Các quan hệ kinh tế khác

PHẦN II

CHƯƠNG 6. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ CANADA

6.1 Các nguồn lực phát triển kinh tế Canada

6.1.1 Điều kiện tự nhiên, xã hội và nhân văn

6.1.2 Tài nguyên, khoáng sản

6.1.3 Nguồn nhân lực và hệ thống giáo dục

6.2 Lịch sử phát triển kinh tế Canada

6.2.1 Kinh tế Canada giai đoạn tiền độc lập

6.2.2 Giai đoạn đầu thế kỷ XX đến chiến tranh Thế giới thứ hai

6.2.3 Kinh tế Canada từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 

6.3 Chính sách kinh tế đối ngoại và quan hệ kinh tế đối ngoại của Canada

6.3.1 Chính sách hội nhập của Canada

6.3.2 Quan hệ kinh tế đối ngoại của Canada với các đối tác chủ yếu.

6.3.3 Quan hệ kinh tế Canada – Việt Nam 

CHƯƠNG 7 KHÁI QUÁT KINH TẾ CÁC NƯỚC MỸ LATINH


7.1. Khái quát về nguồn lực phát triển của Mỹ Latinh.

7.1.1 Nguồn nhân lực

7.1.2 Tài nguyên, khoáng sản chủ yếu

7.1.3  Môi trường tự nhiên và nền tảng văn hoá – xã hội  

7.2. Chính sách công nghiệp hoá

7.2.1 Giai đoạn từ sau Thế chiến II đến thập niên 1980

7.2.2 Giai đoạn thực thi chính sách hướng xuất khẩu từ sau thập niên 1980

7.3. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực Mỹ Latinh

7.3.1 Hội nhập kinh tế khu vực lần thứ nhất

7.3.1.1 Nguyên nhân hình thành các liên kết khu vực

7.3.1.2 Tiến trình hội nhập khu vực

7.3.1.3 Đặc điểm chủ yếu của các tiểu khu vực

7.3.2 Hội nhập kinh tế khu vực lần 2

7.3.2.1 Bối cảnh thế giới và khu vực thập niên 1980

7.3.2.2 Các hình thức liên kết chủ yếu của khu vực

7.3.3.2 Các khu vực kinh tế chủ yếu 

7.3.3.Tiến trình đàm phán thành lập FTAA và vai trò của Mỹ Latinh

7.3.3.1 Vai trò của các tiểu khu vực trong tiến trình đàm phán

7.3.3.2 Vai trò của các nước lớn trong khu vực

7.4. Quan hệ kinh tế đối ngoại của Mỹ Latinh 

7.4.1 Quan hệ với Mỹ

7.4.2 Quan hệ với Liên minh châu Âu EU

7.4.3 Quan hệ với Nhật Bản

7.4.4 Quan hệ giữa các tiểu khu vực ở Mỹ Latinh

7.4.5 Quan hệ kinh tế Việt Nam – Mỹ Latinh

7.5. Các nền kinh tế có vai trò quan trọng ở Mỹ Latinh

7.5.1 Kinh tế Brazil

7.5.2 Kinh tế Mexico

7.5.3 Kinh tế Argentina

7.5.4 Kinh tế Venezuela.
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